KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 3 TUỔI C1
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	TT
	Nội dung
	Nhánh 1: Tôi là ai
(Từ 22/9-27/9/2025)
	Nhánh 2: Cơ thể bé
(Từ 29/9-4/10/2025) 
	Nhánh 3: Cảm xúc của bé
(Từ 6/10-11/10/2025)
	Nhánh 4: DA Ngày của mẹ
(Từ 13/10-18/10/2025)

	
	Giáo viên
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Thắm
	Trần Thị Tươi
	
Trần Thị Thắm
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Hoạt động học
	T2
	Lĩnh vực: PTTC
TDKN: Đi trong đường hẹp
	Lĩnh vực: PTTC
Đi trong đường dích dắc 
	Lĩnh vực: PTTC
Bò trong đường hẹp
	Lĩnh vực: PTTC
Gấp khăn

	
	
	T3
	Lĩnh vực: PTNT
Xếp tương ứng 1:1
	Lĩnh vực: PTNT
Khám phá đôi mắt 
	Lĩnh vực: PTNT
So sánh to hơn- nhỏ hơn
	Lĩnh vực: PTNT
Tìm hiểu những việc mẹ chăm sóc bé hàng ngày(E2,E3)

	
	
	T4
	Lĩnh vực: PTTM
Hát: Bạn có biết tên tôi
NH: Chiếc khăn tay
TC: Ai đoán giỏi 
	Lĩnh vực: PTTM
VĐTP: Dấu tay
NH: Thật đáng chê
TC: Ai đang hát  
	Lĩnh vực: PTNN
Thơ: Niềm vui và nỗi buồn
	Lĩnh vực: PTNN
Thơ: Mẹ của em

	
	
	T5
	Lĩnh vực: PTNN
Bé Na và chiếc gương thần
	Lĩnh vực: PTNN
Truyện: Gấu con bị sâu răng

	Lĩnh vực: PTTKNXH
Cảm xúc của bé
	Lĩnh vực: PTTM
Làm vòng E4

	
	
	T6
	Lĩnh vực: PTTCKNXH
Điều bé thích không thích
	Lĩnh vực: PTTM
Tô màu giác quan

	Lĩnh vực: PTTM
Tô màu khuôn mặt cảm xúc 
	Lĩnh vực: PTTCKNXH
Lời nói yêu thương E6


	
	
	T7
	Lĩnh vực: PTNT
Ôn luyện
Xếp tương ứng 1:1
	Lĩnh vực: PTNT
Ôn luyện
Truyện: Gấu con bị sâu răng

	Lĩnh vực: PTTM
Ôn luyện
Tô màu khuôn mặt cảm xúc 
	Lĩnh vực: PTNT
Ôn luyện
Thơ: Mẹ của em
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	Hoạt động ngoài trời
	T 4
	- Quan sát:  Bóng của mình trên sân trường
 - TCVĐ: kết bạn.
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)
	- Thử nghiệm: Nhắm mắt nghe âm thanh
- TCVĐ: Tay đẹp
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)
	- Quan sát: Cành hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)
	- Quan sát: Trời nắng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)

	
	
	T 6
	- Quan sát: Bóng của bạn trên sân trường
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)
	- Quan sát: sự chuyển động của gió
- TCVĐ: xiba khoai
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)
	- Quan sát: Lá non
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)
	- Quan sát: Cành lô hội
- TCVĐ: Con sên
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu thể chất: đu quay, cầu trượt, nhà bóng, xích đu. Khu vườn nhà bác gấu: chăm sóc rau. Vườn cổ tích. Khu chơi kĩ thuật)
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	Hoạt động chiều
	T2
	 - Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về quá trình sinh ra và lớn lên
Trò chơi: Tôi là ai? Bạn là ai?...
- Trẻ chơi nhẹ nhàng với đồ chơi lắp ghép             
	- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giác quan và tác dụng các giác quan
- Trẻ chơi nhẹ nhàng góc thí nghiệm

	- Ôn luyện: Bò trong đường hẹp Chơi trò chơi "Ai tinh nhanh", "Chỗ của tôi đâu"
- Tổ chức phá cỗ trung thu
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc xây dựng
	- Trò chuyện cùng trẻ về mẹ của mình
- Xem video “Hành trình làm mẹ”
- Chơi nhẹ nhàng trò chơi nấu ăn


	
	
	T3
	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Nghe các câu chuyện, bài thơ, bài hát: Bé biếng ăn, giờ ăn, mời bạn ăn. 
Chơi nhẹ nhàng trò chơi nấu ăn

	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Nghe các bài thơ bài hát về các bộ phận và chức năng của chúng: năm ngón tay ngoan, cái mũi…
- Trẻ chơi nhẹ nhàng với đồ chơi lắp ghép             

	 Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Trò chuyện cùng trẻ các trạng thái cảm xúc: Vu buồn, tức giận
Chơi các trò chơi :Tìm bạn cho tôi
Chơi nhẹ nhàng góc sách truyện
	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Lên kế hoạch thiết kế món quà tặng mẹ
Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc xây dựng

	
	
	T4
	Cho trẻ hát lại bài: bạn có biết tên tôi
Trò chơi: MC nhí, sở thích của tôi
Chơi nhẹ nhàng trò chơi bán hàng
	Chơi trò chơi "Ai là người tốt"
Nghe bài hát: đây là vùng không thể chạm vàoChơi nhẹ nhàng trò chơi bán hàng 

	Ôn luyện đọc lại bài thơ: niềm vui và nỗi buồn
Chơi nhẹ nhàng góc chơi kĩ thuật

	Xem câu chuyện quà tặng cuộc sống về lời nói yêu thương dành cho mẹ: Hai đứa trẻ ngoan
- Trẻ chơi nhẹ nhàng với đồ chơi lắp ghép             

	
	
	T5
	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Xếp thương ứng 1:1 
Trẻ chơi nhẹ nhàng góc công nghệ 
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Xem video bé nói lời xin lỗi 
https://youtu.be/CJ6kMIv__l0?si=KjTql-ucxljLjbFD
Trẻ chơi nhẹ nhàng góc công nghệ 

	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Ôn luyện kĩ năng tạo hình tô màu khuôn mặt
Trẻ chơi nhẹ nhàng góc công nghệ
	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Sưu tầm các nguyên liệu làm quà tặng mẹ
Cùng cô trang trí lớp học để tổ chức ngày của mẹ
Trẻ chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật

	
	
	T6
	Đọc đồng dao, ca dao: chi chi chành chành 
Tuyên dương bé ngoan
Chơi đồ chơi lắp ghép
	Nghe lại câu chuyện: gấu con bị sâu răng
Chơi đồ chơi lắp ghép 

	Đồng dao: kéo cưa nửa xẻ
Tuyên dương bé ngoan
Chơi đồ chơi bán hàng
	Nghe các bài hát về mẹ
Chơi đồ chơi lắp ghép 

	
	
	T7
	Tô màu đồ chơi
Trẻ chơi nhẹ nhàng góc công nghệ 

	Đọc đồng dao, ca dao: chi chi chành chành 
Chơi đồ chơi lắp ghép
	Cho trẻ nặn theo ý thích
Trẻ chơi nhẹ nhàng góc công nghệ 

	Làm các món quà tặng cho mẹ
Trẻ chơi góc thí nghiệm




















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 3 TUỔI C2
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	NỘI DUNG
	TUẦN I
Chủ đề: Bé là ai?  
(22/9 - 27/9/2025)
	TUẦN II
Chủ đề: Cơ thể bé
(29/9 - 04/10/2025)
	TUẦN III
Chủ đề: 
Cảm xúc của bé 
(06/10 - 11/10/2025)
	TUẦN IV 
Dự án: Ngày của mẹ
(13/10 – 18/10/2025)

	Giáo viên 
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm

	








HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
Đi theo đường dích dắc
	Lĩnh vực thể chất
Đi trong đường hẹp
	Lĩnh vực thể chất
Bò trong đường hẹp 
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: gấp khăn

	
	Thứ 3
	 Lĩnh vực nhận thức
Xếp tương ứng 1:1
	Lĩnh vực nhận thức
KP đôi mắt 
	Lĩnh vực nhận thức
So sánh to hơn-nhỏ hơn
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá Ngày của mẹ (E2,E3)

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Bé Na và chiếc gương soi
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Gấu con bị sâu răng
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Cảm xúc vui buồn 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Mẹ của em 

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Hát: Bạn có biết tên tôi
	Lĩnh vực TCKNXH
 Bé giữ gìn cơ thể sạch sẽ  
	Lĩnh vực TCKNXH
Cảm xúc của bé
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm vòng tay tặng mẹ (E4)

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Tô màu bạn trai bạn gái 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTP: Bàn tay xíu xíu 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Tô màu khuôn mặt cảm xúc
	Lĩnh vực TCKNXH
Yêu thương dành cho mẹ (E6) 

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn hát: Bạn có biết tên tôi
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn truyện: Gấu con bị sâu răng
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn toán: So sánh to hơn-nhỏ hơn
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn thơ: Mẹ của em

	




HĐNT





	Thứ 4
	- Quan sát cái bóng khi có nắng
- TCDG: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: chơi các khu vực chơi kỹ thuật; khu sách truyện; đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát cây hoa mai vạn phúc
- TCVĐ: Con đường thử thách (ôn luyện đi trong đường hẹp)
- Chơi tự do: In vẽ hình bàn tay trên sân trường; vận động tinh; đồ chơi ngoài trời 
	- Quan sát khu vườn nhà Bác Gấu
- TCVĐ: rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi khu vận động tinh; khu chơi kỹ thuật; đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát: bầu trời mùa thu
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ.
- Chơi tự do: chơi các khu vực vận động tinh; khu chơi kỹ thuật; đồ chơi ngoài trời

	
	Thứ 6
	- Quan sát cây cẩm tú cầu
- TCDG: lộn cầu vồng
- Chơi tự do: chơi các khu vực vận động tinh; khu chơi kỹ thuật; đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát quả đu đủ
- TCDG: chi chi chành chành
- Chơi tự do: chơi các khu vực vận động tinh; khu chơi kỹ thuật; đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát hoa lan nước
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do: chơi các khu vực vận động tinh; đồ chơi ngoài trời; khu chơi kỹ thuật
	- Quan sát: khu vườn cổ tích
- TCDG: dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: chơi các khu vực chơi kỹ thuật; khu sách truyện; đồ chơi ngoài trời

	HĐC
	Thứ 2
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về một số thực phẩm thông thường, món ăn và cách chế biến món ăn đơn giản: rau luộc, trứng luộc…
- Trò chơi: Chiếc túi kì diệu
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	- Quan sát tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về tên gọi một số loại thực phẩm: cá, thịt và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm đối với cơ thể con người
Xem câu chuyện:  chuột Típ biếng ăn
- Chơi lắp ghép
	- Trò chuyện cùng trẻ về ích lợi của việc súc miệng bằng nước mối. Hướng dẫn trẻ súc miệng bằng nước muối 
- Chơi "Chiếc gương thay đổi" (trẻ soi gương và nhận ra các khuôn mặt cảm xúc của bản thân)
- Chơi nhẹ nhàng góc sách 
	- Xem video Nhật ký về lần đầu làm mẹ (E5) 
- Mẹ chăm sóc bé như thế nào?
- Chơi: Bé gấp giỏi (ôn thao tác gấp khăn)
- Chơi lắp ghép 

	
	Thứ 3
	- Hoạt động trải nghiệm: nhặt rau
- Chơi trò chơi: Bạn là ai, MC nhí (bé giới thiệu về mình)
- Chơi lắp ghép
	- Trò chuyện, quan sát các giác quan, bộ phận cơ thể và chức năng của các bộ phận
Chơi trò chơi: tai mắt mũi miệng; 
Trò chơi: Khuôn mặt ngộ nghĩnh (dán các bộ phận trên khuôn mặt)
Nghe các bài hát, bài thơ về các bộ phận cơ thể
	- Trò chuyện, xem hình ảnh về nguyên nhân gây ra ốm, một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân gây ra đau, chảy máu.
- Dạy trẻ câu nói an toàn khi bị đau chảy máu. khi cơ thể có biểu hiện bị ốm: “Cô ơi, con bị đau”, “Con bị ho/sốt rồi”...
Xem video: poki bị sốt
Chơi trò chơi đóng vai: Bác sĩ bệnh nhân
Trò chơi “Đèn báo sức khỏe”
	- Đọc truyện trẻ nghe “Quà tặng mẹ”
- Trẻ thực hành nói sử dụng câu đơn, câu ghép về bản thân, về mẹ của mình
- Xem video Mẹ là điều tuyệt vời nhất
- Chơi lắp ghép

	
	Thứ 4
	- Sử dụng AI để tìm hiểu về quyền được khai sinh và có quốc tịch
- Quan sát giấy khai sinh để trẻ biết ai cũng có tên và có quốc tịch
- Trò chơi "về đúng đất nước" 
- Chơi nhẹ nhàng lắp ghép
	- Dạy trẻ làm quen với máy tính: cách sử dụng chuột máy tính qua trò chơi “tìm bộ phận còn thiếu”
Xem video “Bé bảo vệ mình”; 
- Chơi trò chơi "Ai là người tốt"
- Hát : cơ thể con là của con
	- Chơi trò chơi "Bé thông minh" (trên máy tính kích chọn đồ vật to nhỏ theo yêu cầu) 
- Ôn thơ: Cảm xúc của bé
Làm quen với bài: vè cảm xúc
- Trò chơi: Gắn khuôn mặt cảm xúc (với tình huống phù hợp)
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi
	- Ôn thơ: Mẹ của em 
- Trò chơi đóng vai "Mẹ và bé"
- Chơi chương trình âm nhạc nhí (ôn luyện các bài hát, vận động đã học trong chủ đề)
- Chơi nhẹ nhàng lắp ghép


	
	Thứ 5
	- Trò chơi: Bạn có biết tên tôi 
- Ôn bài hát:  Bạn có biết tên tôi
Làm quen với bài hát: cái mũi 
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi
	- Trò chuyện cùng trẻ về các bữa ăn trong ngày, ích lợi của bữa ăn đối với sức khỏe con người
Quan sát trò chuyện về tháp dinh dưỡng
- Đọc đồng dao, ca dao: Nu na nu nống, hai bàn tay
	- Xem tranh ảnh, video ngắn để trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc của con người
- Đọc truyện trẻ nghe: Ỉn con lấm lem
- Chơi: Thẻ hình cảm xúc
- Chơi lắp ghép 

	- Trò chuyện, xem tranh, hướng dẫn trẻ chào hỏi, nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp
- Xem video câu chuyện "Bài học cảm ơn và xin lỗi của Gấu con"
Thực hành trong một số tình huống cô đưa ra
- Chơi nhẹ nhàng các góc 

	
	Thứ 6
	- Tô vẽ đồ chơi cho bạn trai bạn gái
- Hướng dẫn trẻ vận động nhịp một số bài hát về chủ đề, về mẹ: Rửa mặt như mèo, tay thơm tay ngoan
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương bé ngoan.
	- Chuẩn bị cho ngày tết Trung Thu: tập văn nghệ, trang trí lớp, làm mặt nạ, bày mâm cỗ
- Tổ chức liên hoan phá cỗ trung thu
- Nêu gương bé ngoan
	- Trẻ thể hiện cảm xúc của mình qua tình huống cô đưa ra
Chơi: vòng quay cảm xúc
Bé chia sẻ cảm xúc: "Hôm nay con cảm thấy…" 
Hát múa thể hiện cảm xúc của trẻ
- Nêu gương bé ngoan
	- Thăm quan khu trưng bày sản phẩm tạo hình, ngắm nhìn các sản phẩm và nói lên cảm xúc của mình 
- Tham gia "góc triển lãm tranh của lớp"
Trò chuyện cùng trẻ để trẻ nhận xét về các sản phẩm tạo hình trong chủ đề
- Nêu gương bé ngoan.

	
	Thứ 7
	Lau dọn sắp xếp đồ chơi cho chủ đề mới
	Lau dọn sắp xếp đồ chơi cho chủ đề mới
	Lau dọn sắp xếp đồ chơi cho chủ đề mới
	Lau dọn sắp xếp đồ chơi cho chủ đề mới






















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 3 TUỔI C3
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	TT
	Hoạt động
	Nhánh 1:Tôi là ai
(Từ 22/9 – 27/9/2025)
	Nhánh 2: Cơ thể bé
(Từ 29/9 -4/10/2025)
	Nhánh 3: Cảm xúc của bé
  (Từ 6/10 - 11/10/2025)
	Nhánh 4: Yêu thương dành cho mẹ
 (Từ 13/10 – 18/18/2025)

	
	Giáo  viên 
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh

	3
	

Hoạt động học
	T 2
	LV:PTTC
Đi theo đường zích zắc
	LV:PTTC
Bò  trong đường hẹp
	LV:PTTC
Đi trong đường hẹp
	LV:PTTC
Kỹ năng gập khăn

	
	
	T 3
	LV: PTNT
Khám phá: Bạn trai bạn gái
	LV: PTNT
      Khám phá đôi mắt 5E
	LV: PTNT
    Xếp tương ứng 1-1  
	LV: PTNT
So  sánh to hơn nhỏ hơn

	
	
	T 4
	LV: PTNN
Thơ bạn trai bạn gái
	LV:PTNN
Kể chuyện: In con lấm lem 
	LV:PTNN
Truyện trái tim yêu thương  
	LV:PTNN
Thơ: Giúp mẹ

	
	
	T 5
	LV: TCKNXH
Bé nói lời cảm ơn và xin lỗi
	LV: PTTM
Làm kính mắt EDP
	LV: TCKNXH
Cảm xúc của bé

	LV: PTTM
Hát:  Mẹ ơi có biết
 

	
	
	T
6
	LV: PTTM
Tạo hình: Tô màu bạn trai bạn gái
	LV: PTTM
   VĐTP: Đêm trung thu

	           LV: PTTM
Tô màu khuôn mặt cảm xúc 
	LV: TCKNXH
Bé yêu mẹ

	
	
	T7
	Ôn:LV: PTNN
Thơ bạn trai bạn gái
	 Ôn :LV:PTNN
Kể chuyện: In con lấm lem
	Ôn: LV:PTTC
Đi trong đường hẹp
	Ôn: LV:PTTC
Kỹ năng gập khăn

	4
	Hoạt động ngoài trời
	T 4
	- Quan sát : Nhà bóng
- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất, khu khám phá.
	Quan sát: Lá cây đu đủ
Nhặt sỏi, đá, lá cây...xếp tương ứng 1-1
- TCVĐ: Ai đi khéo
- Chơi tự do
	Quan sát sự khác biệt màu sắc của của chiếc lá trên sân trường.
- TCVĐ: Nghe tinh chạy giỏi
- Chơi tự do: đu quay ,đạp xe,nhà bón
	- Quan sát: Cây hoa đồng hồ
 TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do, nhà bóng ,cầu trượt 

	
	
	T 6
	- Quan sátCái bóng (quan sát bóng của mình và của bạn trên sân trường khi có nắng)
- TCVĐ: Con sên
- Chơi tự do
	Nhặt sói,đá ,lá cây… xếp tương ứng                                     
- TCVĐ: Tìm về đúng  bến
 - Chơi tự do
	- Quan sát: quả đu đủ
- TCVĐ: Ô tô chạy theo tín hiệu đèn
- Chơi tự do
	- Quan sát cây hoa nhài, cây hoa đồng hồ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi khu nhà bóng, cầu trượt, đạp xe

	6
	Hoạt động chiều
	T 2
	Trò chuyện xem vi deoBạn trai, bạn gái, các đồ dùng bạn trai bạn gái: Quần, áo, váy, mũ, bím tóc, nơ tóc, dày, dép
Chơi tự do góc học tập

	-Trẻ xem tranh, quan sát các bộ phận cơ thể, trao đổi cùng trẻ về chức năng của các bộ phận. 
- Chơi trò chơi " Tai, mắt, mũi, miệng"
	 Trò chuyện, hướng dẫn trẻ sử dụng các từ chỉ đúng cảm xúc đang diễn ra: Vui, cười, buồn, khóc, giận dữ
Chơi tự do góc nghệ thuật
	Xem truyện quà tặng cuộc sống... Ôn luyện quan sát, trò chuyện về kích thước của đồ dùng đồ chơi trong lớp:  cái nào to hơn, cái nào nhỏ hơn
Chơi tự do góc học tập

	
	
	T 3
	Trò chuyện cùng trẻ để trẻ nói tên, tuổi, giới tính, sở thích của bản thân trẻ.
Nghe các bài hát về chủ đề: Bạn có biết tên tôi, vòng tay, múa cho mẹ xem, rửa mặt như mèo
Chơi trò chơi: Ai đóan giỏi, Bạn là ai, , gắn thẻ tên tôi
Chơi tự góc học tập

	- Trẻ nghe lại câu chuyện "In con nấm lem" đọc cho trẻ nghe truyện Mỗi người một việc
Nghe các bài hát về chủ đề: Bạn có biết tên tôi, vòng tay, múa cho mẹ xem, rửa mặt như mèo
Trò chơi: Nhảy lò cò
Chơi tự do góc xây dựng
	-Trò chuyện cho trẻ thực hành câu đơn, câu ghép: đôi mắt, cái mũ màu hồn, trong các hoạt động
Xem phim "Tôi yêu VIệt Nam"https://youtu.be/_v2GEpN-PVI .Cho tre xem video các tình huống thể hiện khuôn mặt cảm xúc
- Chơi trò chơi "Con bọ dừa"
	- Trò chuyện cùng trẻ về ngày  20/10, Cho trẻ nói lời  chúc,nói lời yêu thương tới me.và các bạn gái trong lớp
- chơi tự do góc nghệ thuật
- Nge các bài hát về chủ đề: Mẹ ơi có biết, mẹ yêu 

	
	
	T 4
	-Trẻ Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00.
-Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường.Củng cố Trò chơi tiếng anh
Chơi tự do trong góc học tập

	-Trẻ Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00.
-Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường.Củng cố Trò chơi tiếng anh
Vẽ bản thiết kế kính mắt
Chơi tự do trong góc kể truyện
	-Trẻ Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00.
-Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường.Củng cố Trò chơi tiếng anh
Đọc đồng dao, ca dao:  Hai bàn tay
Chơi tự do
	-Trẻ Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00.
-Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường.Củng cố Trò chơi tiếng anh
-Trò chơi: Tìm màu biến mất, nối màu

	
	
	T 5
	Trò chuyện, xem video các hành vi biết nhận lỗi và xin lỗi https://youtu.be/jdIesvjlwVo
- Chơi trò chơi: Bạn là ai, bạn có biết tên tôi.
- Chơi tự do.
	- Đọc đồng dao, ca dao:  Hai bàn tay
- Xem video về cách giữ gìn cơ thể sạch sẽ. Xem phim "Tôi yêu VIệt Nam.https://youtu.be/etiQxzxLfuA.
-Chơi trò chơi: Cảm xúc của bé, khuôn mặt vui-khuôn mặt buồn, tạo khuôn mặt cho bé
	Trò chuyện xem vi deo về ngày tết trung thu. Tham gia cùng cô và các bạn trang trí mâm cỗ trung thu và cùng nhau phá cỗ trong ngày tết trung thu
Chơi tự do góc nghệ thuật
	- Bé kể về mẹ của mình cho các bạn nghe về tên, tuổi, sở thích, công việc qua trò chơi: Mẹ của bé
Cùng nhau nói lời yêu thương dành cho mẹ của mình  qua trò chơi: Bé nào yêu mẹ nhất? . Cô quay video ghi lại khoảnh khắc ấy của các con
-Nghe bài thơ, bài hát: Mẹ yêu,con yêu mẹ

	
	
	T 6
	-Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00.
-Trẻ tham gia học tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ củng cố ôn luyện các nội dung qua các bài học của trung tâm ngoại ngữ 
Đọc đồng dao Hai bàn tay
Tuyên dương bé ngoan
	-Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00.
-Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường.Củng cố Trò chơi tiếng anh
 Chơi trò chơi : Chi chi chành chành
Tuyên dương bé ngoan
 
	-Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00
-Trẻ tham gia học tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ củng cố ôn luyện các nội dung qua các bài học của trung tâm ngoại ngữ 
Đọc đồng dao Hai bàn tay
Tuyên dương bé ngoan
	-Tham gia lịch học tiếng anh tại trường thời gian từ 3h35 đến 4h00
-Trẻ tham gia học tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ củng cố ôn luyện các nội dung qua các bài học của trung tâm ngoại ngữ 
Choi trò chơi. Nhảy lò cò
Tuyên dương bé ngoan

	
	
	T
7
	Trẻ nghe các bài hát bản Cái mũi, rửa mặt như mèo….
Chơi trò chơi: Bạn là ai, bạn có biết tên tôi.
Chơi tự do

	Ôn truyện Ỉn con nấm lem
Chơi trò chơi về các bộ phận cơ thể: tai mắt mũi miệng; đây là gì?
Chơi tự do góc học tập
	Ôn hát đêm trung thu
Đọc truyện trẻ nghe: Chiếc bóng của bé Tí, chiếc hộp cảm xúc
Chơi tự do góc công nghệ
	-Trẻ nghe các bài bát, bản nhạc và thể hiện cảm xúc, tình cảm của trẻ đối với mẹ: Mẹ yêu, mẹ yêu ơi, mẹ ơi có biết
Chơi tự do










KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 3 TUỔI C4
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	NỘI DUNG
	Nhánh 1: Bé là ai
(Từ 22/9-27/9/2025)
	Nhánh 2: Cơ thể của bé
(Từ 29/9- 4/10/2025)
	Nhánh 3: Cảm xúc của bé
(Từ 6/10-11/10/2025)
	Nhánh 4: Ngày của mẹ
(Từ 13/10-18/10/2025)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan

	[bookmark: _Hlk130718356][bookmark: _Hlk131495886]HĐH
	Thứ 2
	Lĩnh vực phát triển thể chất
Đi theo đường zich zắc
	Lĩnh vực phát triển thể chất
Đi trong đường hẹp
	Lĩnh vực phát triển thể chất
Bò trong đường hẹp
	Lĩnh vực phát triển thể chất
Gập khăn

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
Xếp tương ứng 1-1

	Lĩnh vực phát triển nhận thức
Khám phá đôi mắt (5E)
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
So sánh to hơn – nhỏ hơn
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
Khám phá công việc của mẹ

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
VĐ theo phách: Rửa mặt như mèo
Nghe: Thật đáng chê
TC: Xúc xắc vui nhộn
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Truyện: Gấu con bị sâu răng
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Thơ: Niềm vui
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Dạy hát: Mẹ yêu không nào
Nghe: Cả nhà thương nhau
 TC: Tai ai tinh

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Truyện: Mỗi người một việc
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Làm kính mắt (EDP)

	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Tô màu khuôn mặt vui, khuôn mặt buồn
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Thơ: Tia nắng của con

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Tạo hình: Tô màu bạn trai, bạn gái
	Lĩnh vực phát triển TCKNXH
Bé nói lời cảm ơn, xin lỗi
	Lĩnh vực phát triển TCKNXH
Cảm xúc của bé
	Lĩnh vực phát triển TCKNXH
Lời nói yêu thương 

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Ôn truyện: Mỗi người một việc
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Ôn Truyện: Gấu con bị sâu răng 
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Ôn bài thơ: Niềm vui
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Ôn bài thơ: Tia nắng của con

	




HĐNT





	Thứ 3
	- Quan sát: Quan sát bóng bạn Hồng Diễm
- TCVĐ: Chơi trò chơi "Ô tô chạy theo tín hiệu đèn"
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện.
	- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ: Chơi trò chơi "Ai nhanh hơn"
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện.
	- Quan sát: Lá cây cẩm tú cầu
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện.
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Tập tầm vông
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Quan sát bạn Phúc An
- TCVĐ: Chơi trò chơi "Chim bay cò bay"
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất, khu cát, nước, khu thiên nhiên
	- Quan sát: Hoa dâm bụt
- TCVĐ: Chơi trò chơi 
“Cây cao cây thấp”
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất, khu cát, nước, khu thiên nhiên
	- Quan sát: Thân cây hồng xiêm
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất, khu cát, nước, khu thiên nhiên
	- Quan sát: Cây bỏng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi khu thể chất, khu cát, nước, khu thiên nhiên

	
	Thứ 6
	- Quan sát: Trang phục bạn gái Ngọc Diệp
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật.
	- Quan sát: Vườn rau 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật.
	- Quan sát: Cây hoa bỏng
- TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ
- Chơi tự do: khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật.
	- Quan sát: Quả bưởi
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do: khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật.

	HĐC
	Thứ 2
	-  Trò chuyện về món ăn bé thích, xem hình ảnh về món ăn quen thuộc và món ăn trẻ thích
- Trò chuyện, xem hình ảnh về các bữa ăn trong ngày, tác dụng của việc ăn đủ chất, trẻ mau lớn khoẻ mạnh.
Xem video: Ăn đủ chất dinh dưỡng https://youtu.be/lWWY_J6qbj4?si=vsttnjgcQp9rUlY9
- Chơi đồ chơi góc xây dựng.
	- Chơi trò chơi về các bộ phận cơ thể: tai mắt mũi miệng; đây là gì? 
- Nghe các bài hát, bài thơ về các bộ phận cơ thể: Cái mũi; bài thơ: Đôi mắt
- Chơi đồ chơi góc kĩ thuật
	Nghe các bài thơ, bài hát, câu chuyện về ngày tết trung thu: Thùng thà thùng thình, chiếc đèn ông sao…
- Tham gia cùng cô và các bạn trong ngày tết trung thu
- Chơi đồ chơi góc xây dựng

	- Ôn luyện thao tác rửa mặt
- Vẽ bản thiết kế làm kính mắt
-  Chơi các trò chơi: Mèo đuổi chuột
- Chơi đồ chơi góc công nghệ.

	
	Thứ 3
	- Xem phim Tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe https://www.youtube.com/watch?v=fnQa4oU7r6k
- Nghe bài hát: Bé biếng ăn
- Chơi đồ chơi góc xây dựng.
	- Xem phim Tôi yêu Việt Nam: Ai Ngầu Nhất, Vui Chơi Xe Đạp An Toàn https://www.youtube.com/watch?v=TFCQQ6sgfaw
- Làm quen bài thơ: Cái lưỡi
- Chơi đồ chơi góc xây dựng.

	- Trò chuyện về món ăn bé thích, xem hình ảnh về món ăn quen thuộc và món ăn trẻ thích
- Nghe bài hát, bài thơ, câu chuyện về biểu hiện khi ốm:  Xem video Thỏ bông bị ốm
https://youtu.be/ZIZQ8pjL6Ts?si=yBansM7IzdEUc_bw
- Ôn luyện so sánh 2 đối tượng to hơn, nhỏ hơn
- Chơi đồ chơi góc học tập
	-  Trò chuyện về công việc hằng ngày mẹ chăm sóc con. Cảm nhận tình cảm con dành cho mẹ 
- Xem video về hành trình làm mẹ https://youtu.be/pt4YGoqtfC0?si=9LAncSYrrENFsQz0
- Chơi đồ chơi góc học tập

	
	Thứ 4
	- Làm quen câu  chuyện cho trẻ nghe: mỗi người một việc
- Chơi các trò chơi: Tập tầm vông, Nu na nu nống
- Chơi trò chơi nấu ăn.
	- Thực hành trong các trường hợp khi trẻ mắc lỗi và nói lời xin lỗi tới mọi người
- Thực hành nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ, tặng quà.
- Đọc đồng dao, ca dao: Nu na nu nống
- Thử thách STEAM: Nghe âm thanh đoán đồ vật
- Chơi đồ chơi góc nấu ăn
	- Hoạt động trải nghiệm: Bóc cam
- Làm quen bài thơ: Lo lắng, nỗi buồn. 
- Đọc đồng dao, ca dao: hai bàn tay
- Chơi đồ chơi nắp ghép
	- Cho trẻ xem video kỹ năng sống: Một ngày làm việc của mẹ
- Trò chuyện với trẻ ý nghĩa của ngày 20/10, lên ý tưởng tặng quà, nói lời yêu thương với mẹ.
- Xem câu chuyện quà tặng cuộc sống về lời nói yêu thương: Hai đứa trẻ ngoan https://youtu.be/UfJU9Y1dknU?si=inSjLjiUCUjl3dYt
- Chơi đồ chơi nắp ghép

	
	Thứ 5
	- Làm quen các bài hát: bạn có biết tên tôi
- Chơi trò chơi: Kéo cưa lửa xẻ
- Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.
	- Xem video về Bé bảo vệ mình
https://youtu.be/c0IJlApsckw
- Làm quen bài hát: mời bạn ăn
- Chơi đồ chơi góc nghệ thuật
	- Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về một chủ đề (ví dụ: "Con muốn lớp học vui hơn bằng cách…").
- Hát múa thể hiện cảm xúc của trẻ: Mẹ đi vắng
- Chơi đồ chơi góc thực hành cuộc sống.
	- Ngày hội: yêu thương để hạnh phúc
- Làm quen bài hát: Chiếc khăn tay
- Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.

	
	Thứ 6
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chơi trò chơi bé tập làm MC nhí 
- Chơi đồ chơi góc học tập.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Nghe các bài thơ, bài hát, câu chuyện về ngày tết trung thu: Thùng thà thùng thình, chiếc đèn ông sao…
- Tham gia cùng cô và các bạn trong ngày tết trung thu
- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Rèn kĩ năng xé, dán: xé dán khuôn mặt vui, buồn, tức giận
- Nêu gương bé ngoan.
- Chơi đồ chơi góc công nghệ.
	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Nặn vòng tặng mẹ
- Chia sẻ sản phẩm tạo ra
- Nêu gương bé ngoan.
- Chơi đồ chơi góc xây dựng.

	
	Thứ 7
	- Làm quen các bài hát: bạn có biết tên tôi
- Chơi đồ chơi góc học tập.
	- Làm quen bài vận động theo phách: dấu tay, mời bạn ăn
- Dán các bộ phận trên khuôn mặt
- Chơi chương trình âm nhạc nhí (ôn luyện các bài hát đã học trong chủ đề)
	- Làm quen bài hát: Rửa mặt như mèo
- Chơi đồ chơi góc xây dựng
	- Làm quen bài hát: Mẹ yêu ơi...
- Nghe các bài hát về chủ đề
- Chơi đồ chơi góc công nghệ.
























KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN LỚP 3 TUỔI C5
Thời gian: 4 tuần (22/9 – 18/10/2025)
	Nội dung
	Tôi là ai
(22/9 - 27/9/2025)
	Cơ thể bé (29/9 – 4/10/2025)
	Cảm xúc của bé
(6/10 - 11/10/2025)
	Yêu thương dành cho mẹ (13/10 - 18/10/2025)

	GV dạy
	Đinh Thị Ngọc
	Bùi Việt Hòa
	Đinh Thị Ngọc
	Bùi Việt Hòa

	HĐH
	2
	LV: PTTC
Đi trong đường hẹp.
	LV: PTTC
Bò trong đường hẹp.
	LV: PTTC
Đi theo đường zíc zắc.
	LV: PTTC
Gập khăn.

	
	3
	LV: PTNT
Tìm hiểu về tên tuổi, giới tính của bản thân
	LV: PTNT
Khám phá đôi mắt (5E)
	LV: PTNT
So sánh to-nhỏ
	LV: PTNT
Xếp tương ứng 1-1

	
	4
	LV: PTNN
Kể truyện trẻ nghe: Ỉn con lấm lem. 
	LV: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Mỗi người 1 việc.
	LV: PTNN
Thơ: Niềm vui.

	LV: PTNN
Thơ: Giúp mẹ.

	
	5
	LV: PTTM
KNCH: Bạn có biết tên tôi.
TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc.
Nghe hát: Bé khoẻ bé ngoan.
	LV: PTTM
VĐTP: Rửa mặt như mèo
TCÂN: Ai nhanh nhất.
Nghe hát: Tay thơm tay ngoan.
	LV: TCKNXH
Cảm xúc của bé.

	LV: PTTM
Làm vòng tặng mẹ. 

	
	6
	LV: PTTM
Tô màu: Bạn trai, bạn gái. 

	LV: TCKNXH
Bé nói lời cảm ơn, xin lỗi.

	LV: PTTM
Tô màu khuôn mặt cảm xúc.
	LV: TCKNXH
Yêu thương dành cho mẹ.

	
	7
	Ôn luyện: Dạy hát: Bạn có biết tên tôi
	Ôn luyện: VĐTP: Rửa mặt như mèo.
	Ôn luyện: So sánh to-nhỏ
	Ôn luyện: Xếp tương ứng 1-1

	





HĐNT
	Thứ 3
	- Quan sát cái bóng (quan sát bóng của mình và của bạn trên sân trường khi có nắng)
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất: Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm qua trò chơi:  tìm về đúng nhà, ai giỏi hơn; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Lá cây mít.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất: Đi trong đường hẹp qua trò chơi: Ai đi khéo, tìm về đúng nhà; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Lá cây nha đam.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Vườn trồng rau.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất: Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh qua trò chơi: Ô tô chạy theo đèn tín hiệu; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Xích đu.
- TCVĐ: Xi ba khoai.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Cầu trượt.
- TCVĐ: Thả đỉa baba.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Vườn cây thuốc nam.
- TCVĐ: Chi chi chành chành.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá: Nhặt sỏi, đá so sánh hai đối tượng về kích thước to hơn, nhỏ hơn.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Lá cây xoài.
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	
	Thứ 6
	- Quan sát: Cây lan ý.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Lá cây nhãn.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Nhà bóng.
- TCVĐ: Cáo và thỏ.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Quả quất.
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	HĐC
	2
	Trò chuyện, hướng dẫn trẻ sử dụng các từ chỉ đúng sự vật, hành động đang diễn ra. 
Rèn luyện cách sử dụng các từ phù hợp: Đây là ai? Đây là bạn Nam, đây là bạn Lan. Bạn nào là bạn trai? Bạn nào là bạn gái?
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi xây dựng.
	- Rèn luyện cách sử dụng các từ phù hợp: Đây là gì? Đây là tay, đây là mũi, đây là mắt…
 - Chơi trò chơi về các bộ phận cơ thể: tai mắt mũi miệng; đây là gì? 
Hát bài hát về các bộ phận trên cơ thể: Head Shoulders Knees and Toes và một số bộ phận trên cơ thể không được chạm vào.
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi phân vai.
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh về khuôn mặt cảm xúc
Thực hành biểu lộ cảm xúc của khuôn mặt trước một vài tình huống cô giáo đặt ra.
Hát múa thể hiện cảm xúc của trẻ : Nếu bạn vui hãy vỗ tay.
- Trò chơi : Chiếc gương cảm xúc.
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi kể chuyện.
	- Thực hành lời nói, hành động thể hiện sự yêu thương.
TC: "Cái ôm yêu thương" " vòng tay yêu thương".
Xem câu chuyện quà tặng cuộc sống về lời nói yêu thương: Hai đứa trẻ ngoan
 Xem video về : Hành trình làm mẹ
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi xây dựng.

	
	3
	- Tạo tình huống: Giáo viên tạo tình huống “bạn búp bê bị ngã chảy máu”, cho trẻ xử lý → gọi cô/bố mẹ.
TC: Làm theo cô, cô nói con đau bụng, trẻ ôm bụng chạy đến chỗ cô.
Nghe bài hát, bài thơ, câu chuyện về biểu hiện khi ốm (Thỏ bông bị ốm, bài hát Tôi bị ốm) 
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi Steam.
	- Sử dụng công nghệ AI (gemmi) để hỏi đáp thắc mắc những vùng nào không cho người lạ đụng vào 
Xem video về Bé bảo vệ mình; chơi trò chơi "Ai là người tốt"
Hát và vận động theo lời bài hát những vùng không cho người khác chạm vào.
- Chơi nhẹ nhàng với đồ chơi lắp ghép.
	- Ôn luyện so sánh 2 đối tượng to hơn, nhỏ hơn.
- Sử dụng các từ phù hợp chỉ hoạt động: Vỗ tay nào, dậm chân nào, lắc mông nào, xoay một vòng nào…
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi học tập.
	- Trẻ xem tranh hoặc ảnh mẹ cười, mẹ chăm sóc bé.
Trẻ nói cảm xúc: “Nụ cười mẹ dịu dàng”, “Mẹ hiền và ấm áp”
Quà tặng mẹ: Trẻ nhận xét: “Chiếc thiệp màu hồng thật dễ thương”, “Bông hoa tròn và tươi sáng", "bông hoa tặng mẹ thật ý nghĩa", "yêu thương giành cho mẹ".  
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi phân vai.

	
	4
	- Quan sát, trò chuyện, hướng dẫn trẻ về cách lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt.
- Chơi trò chơi bé tập làm MC nhí: Giới thiệu tên tuổi, giới tính của bản thân 
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi kể chuyện.
	- Thử thách Steam: Nghe âm thanh đoán đồ vật (Tổ chức chung theo khu)           
- Dạy hát: Mời bạn ăn.
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi xây dựng. 
	- Ôn lại bài thơ: Niềm vui.
Đọc đồng dao, ca dao: Hai bàn tay. 
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi phân vai.
	- Trò chuyện cùng trẻ về các nguyên liệu có sẵn: Hạt vòng nhựa, dây kẽm nhung… lựa chọn nguyên liệu, lên ý tưởng làm chiếc vòng.
- Vẽ bản thiết kế làm vòng 
tặng mẹ (cô giúp trẻ vẽ theo 
ý tưởng trẻ đưa ra).
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi khoa học.

	
	5
	- Nghe đọc thơ: Đôi mắt của em
Đọc đồng dao, ca dao: Nu na nu nống.
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi phân vai.
	- Trò chuyện, xem video các hành vi biết nhận lỗi và xin lỗi
Xem video câu chuyện: 
Thói quen cảm ơn, xin lỗi
Thực hành trong các trường hợp khi trẻ mắc lỗi 
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi công nghệ.
	- Vận động nhịp: mời bạn ăn.
- Ôn vỗ tay theo phách: Rửa mặt như mèo, mời bạn ăn.
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi nghệ thuật.
	- Làm thiệp tặng mẹ.
- Chơi tự do trong góc chơi phân vai.

	
	6
	- Ôn bài hát: Bạn có biết tên tôi.
Dạy hát: Cái mũi.
- Chơi nhẹ nhàng với đồ chơi lắp ghép.
	- Tham gia cùng cô và các bạn trong ngày tết trung thu.
- Chơi nhẹ nhàng với góc chơi kể chuyện.
	- Trải nghiệm: Cơm nắm rong biển mini.
- Chơi nhẹ nhàng với đồ chơi lắp ghép.
	- Chơi trò chơi tập thể: Vòng tròn ý kiến (Trẻ ngồi thành vòng tròn, lần lượt đưa ra ý kiến hoặc ý tưởng của mình về một chủ đề (ví dụ: "Con muốn lớp học vui hơn bằng cách…").
- Tổng kết chủ đề.

	
	7
	- Ôn truyện: Ỉn con lấm lem.
- Chơi nhẹ nhàng. 
- Vệ sinh lớp học.
	- Ôn: thực hành bé nói lời cảm ơn, xin lỗi.
- Chơi nhẹ nhàng.
- Vệ sinh lớp học.
	- Ôn: Đi theo đường zíc zắc.
- Chơi nhẹ nhàng.
- Vệ sinh lớp học.
	- Ôn: Thơ giúp mẹ.
- Chơi nhẹ nhàng.
- Vệ sinh lớp học.
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